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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Bà Trần Thị Thu Hà 

Các Thẩm phán:  n  N u  n V n Th  m; 

     Bà  h m Thị Th nh B nh  

- Thư ký phiên toà:  n  Lươn  Khánh Sơn - Thẩm tr  v ên Toà án nhân dân 

thành phố Hả   hòn    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  n  Trươn  N    Sơn  - K ểm sát v ên  

 Ngày 18 tháng 5 n m 2021, t   trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hả   hòn  

xét xử phú  thẩm  ôn  kh   vụ án h nh sự phú  thẩm thụ lý số: 37/2021/TL T-HS 

ngày 07 thán  5 n m 2021  ố  v    ị  áo Hoàn  Sdo có khán   áo      ị  áo  ố  

v   Bản án h nh sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST n à  31/3/2021     Tò  án nhân 

dân qu n N ô  u  n, thành phố Hả   hòn   

- Bị cáo c   hán  cáo: 

+ Ho n   , s nh n à  27 thán  4 n m 1988 t   Hả   hòn   Nơ   ư trú: Thôn 

T m Sơn, xã TS, hu  n AL, thành phố Hả   hòn ; n h  n h  p: L o  ộn  tự do; 

tr nh  ộ h   vấn: 12/12; dân tộ : K nh;      tính: N m; tôn   áo: khôn ; quố  tị h: 

V  t N m;  on ôn  Hoàn  V n Thụ  và  à N u  n Thị L ên;  ó vợ là M   Thị Thảo 

và 02 con; ti n án, ti n sự: Không; bị bắt t m giữ ngày 18/12/2020 chuyển t m 

giam ngày 24/12/2020;  ó mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tà  l  u  ó tron  hồ sơ vụ án và d  n   ến t   ph ên tò , nộ  dun  vụ 

án  ượ  tóm tắt như s u: Chị M   Thù  Dươn  và  ị  áo Hà Đứ  Th   hun  sốn  

như vợ  hồn  từ n m 2016,  ó tổ  hứ   ư   hỏ  theo phon  tụ  t p quán,  ó một 

 on  hun  là Hà Đứ  Hùn , s nh n m 2017  Khoản  0   ờ 10 phút n à  

12/10/2019 Th  v  nhà số 106C  ườn  Lươn  Khánh Th  n, phườn  Cầu Đất, 

qu n N ô  u  n, thành phố Hả   hòn   ể th m  on là  háu Hà Đứ  Hùn   ị sốt  
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T    â , Th  nh n thấ  Dươn  và  nh Bù  V n Trun    n  n ồ   n mự  ở dư   

tần  1  Kh  Th  vào nhà th  Trun   ũn  r  v ,  òn Dươn     lên phòn  n   tần  4 

nằm n hỉ  Do n h  n ờ Trun  và Dươn   ó qu n h  t nh  ảm, Th  lên phòn  n   

tần  4 túm tó  lô  Dươn  xuốn   ầu th n , Th  dùn  t  ,  hân  ánh và   p vào 

mặt     Dươn  nh  u lần  Th  vừ   ánh vừ  hỏ  Dươn  “thằn   ấ  là thằn  nào?”  

Dươn   h   lên phòn  n   tần  4,  òn Th  nó   hu  n    n tho   v   Hoàn  S là 

em xã hộ      Th   Nó   hu  n xon , Th   ắt Dươn  mở m t khẩu má     n tho   

    Dươn   ể     Trun   ến nó   hu  n   

Một lú  s u Trun  và   n     Trun  là  hị Lê  hươn  Cú   ến  Th  xuốn  

tần  1, mở  ử   ho Trun , Cú  và Sơn vừ   ến vào nhà  Th  nó  v   Trun : “Tao 

 ọi em tao đến, mày hết đườn  sốn  ở đất này rồi”  S u  ó, Th   ón   ử   uốn 

xuốn   Th , Sơn, Trun  lên phòn  n   tần  4  ể nó   hu  n  Kh  lên tần  4, Sơn 

 ón   ử  phòn   Trun    ả  thí h   ữ  Trun  và Dươn  khôn   ó qu n h      Lú  

nà , Sơn  ó túm tó , l ên tụ  dùn   hân  á vào mặt,  ầu, n ườ  Trun  nh  u lần, 

 ắt Trun  quỳ xuốn   Trun  dùn  h   t   ôm  ầu, mặt  ể  ỡ  Th  nó  v   Trun : 

“Mà    t l  , mà   hết n   ” và  ể Sơn t ếp tụ  dùn   hân  á vào mặt Trun   Lú  

nà  thấ  Cú   ứn  ở trư    ử  phòn   hứn  k ến sự v   , Th  nó  v   Cú : “Mời 

em ra n oài,  hôn  thằn  này chết” nhưn  Cú   hư     xuốn  dư   mà vẫn t ếp 

tụ   ứn  n he d  n   ến sự v     Sơn kéo rèm ở  ử  phòn  vào và t ếp tụ   ánh 

Trun   Sơn vừ   hử  vừ  v t Trun  nằm xuốn  sàn nhà  Th  nó : “Mày nằm 

xuốn , mày nằm im xuốn , bật lại bố mày  iết mày”  Sơn dùn   hân   ẫm nh  u 

lần lên  ầu Trun   Kh    n   ánh Trun , Sơn n he    n tho   và  un   ấp  ị   hỉ 

106  ườn  Lươn  Khánh Th  n  ho  ố  tượn  ( hư  rõ l   lị h  ị   hỉ)  ến nhà  

S u  ó, Sơn  ầm một l  xịt  ôm, vỏ  ằn  k m lo   màu  ỏ trên  àn tr n    ểm     

Dươn    p l ên t ếp vào phần  ầu     Trun . Trung nói: “Anh tha cho em” nhưn  

Sơn khôn  dừn  l   mà t ếp tụ  dùn   hân  á nh  u lần vào mặt Trun   Th   ứn  

n oà   hử       Đánh xon , Th  và Sơn  ắt Trun  quỳ xuốn   ể nó   hu  n, kh  

Trun  vừ    ả  thí h th  Sơn t ếp tụ   ánh Trun   Lú  nà  Th   ó  ảo Sơn: “Thôi, 

từ từ”  Trun    ả  thí h v   Th  v  v    khôn    ết mố  qu n h    ữ  Th  và 

Dươn   S u kh   ị  ánh, Trun  x n  ượ     v  th  Th  và Sơn  ho Trun  xuốn  

dư   tần  1, Cú   ũn  xuốn  theo  T   tần  1, Th  mở  ử   ho 02  ố  tượn  là   n 

    Sơn ( hư  xá   ịnh  ượ    n  ư  , l   lị h) vào tron  nhà  Sơn t ếp tụ   ắt 

Trun  quỳ xuốn   ể nó   hu  n v   Th   Kh  Trun    n  quỳ  ể x n lỗ  Th , th  

Sơn  ùn  02  ố  tượn  trên t ếp tụ   hử  và xôn  vào  ánh Trun  nhưn  Th   ảo 

 á   ố  tượn  thô  khôn   ánh Trun  nữ   Kết thú  sự v   , Th  mở  ử   ể Trun , 

Cú , Sơn và 02  ố  tượn  trên v   Cú   ư  Trun   ến   nh v  n  ấp  ứu  Sán  

n à  hôm s u,  hị Dươn   ượ        nh  ư      ấp  ứu t     nh v  n  
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Chị M   Thù  Dươn   ó  ơn tr nh  áo n à  12/10/2019,  nh Bù  V n Trun  

 ó  ơn tr nh  áo n à  23/10/2019    n hị Côn   n qu n N ô  u  n khở  tố vụ án, 

khở  tố nhữn  n ườ  l ên qu n  ến vụ án   

Tại   n án h nh s  s  thẩm số           - T n ày           của T a án 

nh n d n quận   ô  uy n, thành phố   i  h n   

Căn cứ vào điểm đ  ho n   Đi u     (điểm i  ho n  ); Đi u   ; Đi u  8; 

Đi u 58; điểm b, s  ho n  ,  ho n   Đi u 5  của  ộ luật   nh s , xử phạt:  ị cáo 

 oàn       (hai mư i tư) thán  tù v  tội “Cố ý   y thư n  tích”; thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ n ày bắt, n ày  8 thán     năm       

  oài ra, c n tuyên n hĩa vụ nộp án phí và quy n  hán  cáo   n án  

S u kh  xét xử sơ thẩm,  ị  áo Hoàn  Skhán   áo    n hị  ấp phú  thẩm x n 

 ượ    ảm nh  h nh ph t  

T   ph ên tò  phú  thẩm,  ị  áo kh   nh n tộ  như nộ  dun  Bản án sơ thẩm  

      nh  ị  áo  un   ấp  ượ   á  tà  l  u  hứn   ứ m   thể h  n: Bị  áo  ó ôn  

n o   th m     khán   h ến  ượ  tặn  thưởn  Huân  hươn  khán   h ến;  ị h   

t ếp tụ   ó  ơn x n   ảm nh  h nh ph t  ho  ị  áo;  ị  áo  ử  lờ  x n lỗ   ến  ị h    

Đại di n  i n  iểm sát nh n d n thành phố   i  h n  phát biểu quan điểm 

 i i quyết vụ án: Tò  án  ấp sơ thẩm xét xử  ị  áo Hoàn  Sv  tộ  “Cố ý  â  

thươn  tí h  theo   ểm   khoản 2 (  ểm   khoản 1) Đ  u 134 Bộ lu t H nh sự là  ó 

  n  ứ  ún  n ườ   ún  tộ   ún  pháp lu t 

   h nh phạt: Bị  áo khôn  phả   hịu t nh t ết t n  nặn  trá h nh  m h nh sự  

S u kh  ph m tộ   ị  áo thành khẩn kh    áo  n  n hố   ả ,  ị  áo  ã tự n u  n  ồ  

thườn , khắ  phụ  h u quả  ho  ị h   và  ị h    ó  ơn x n   ảm nh  trá h nh  m 

h nh sự  ho  ị  áo;  ị  áo  ó ôn  nộ   ượ  tặn  thưởn  Hu   hươn  khán   h ến 

 hốn  M   ứu nư   h n  Nhất  Đâ  là  á  t nh t ết   ảm nh  trá h nh  m h nh sự 

qu   ịnh t     ểm   ểm  , s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51 Bộ lu t H nh sự   ét tính 

 hất mứ   ộ hành v  ph m tộ       ị  áo Tò  án  ấp sơ thẩm  ã tu ên ph t  ị  áo 

24 thán  tù v  tộ  “Cố ý  â  thươn  tí h” là thỏ   án  khôn  nặn . 

T         o n phú  thẩm: Bị  áo  un   ấp thêm  á  tà  l  u  hứn   ứ m   thể 

h  n: Bị  áo  ó ôn  n o   th m     khán   h ến  ượ  tặn  thưởn  Huân  hươn  

khán   h ến;  ị h   t ếp tụ   ó  ơn x n   ảm nh  h nh ph t  ho  ị  áo  â  là  á  

t nh t ết   ảm nh  trá h nh  m h nh sự m   qu   ịnh t   khoản 2 Đ  u 51 Bộ lu t 

H nh sự  

Do  ó    n hị Hộ   ồn  xét xử áp dụn    ểm   khoản 1 Đ  u 355;   ểm   

khoản 1 Đ  u 357 Bộ lu t tố tụn  H nh sự: Chấp nh n khán   áo      ị  áo; sử  

Bản án sơ thẩm;   ảm nh  1 phần h nh ph t  ho  ị  áo  ũn   ảm  ảo tính r n  e và 

phòn  n ừ   hun   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nộ  dun  vụ án,   n  ứ vào  á  tà  l  u tron  hồ sơ vụ án  ượ  

tr nh tụn  t   ph ên tò , Hộ   ồn  xét xử nh n  ịnh như s u: 

[1] T   ph ên tò  phú  thẩm,  ị  áo Hoàn  S ã kh   nh n hành v  ph m tộ  

    m nh, phù hợp v   lờ  kh        ị  áo t         o n sơ thẩm, phù hợp v   lờ  

kh       nhữn  n ườ  làm  hứn  và  á  tà  l  u  hứn   ứ khá   ó tron  hồ sơ vụ 

án, thể h  n: Hà Đứ  Th  (Là  ị  áo  ã  ị xét xử t   Bản án số 94/2020/HS-ST 

n à  15/9/2020     Tò  án nhân dân qu n N ô  u  n, thành phố Hả   hòn ) 

 hun  sốn  như vợ  hồn  v    hị M   Thù  Dươn  do n h  n ờ  hị Dươn  và  nh 

Trun   ó qu n h  t nh  ảm nên n à  12/10/2019 Th   ã      nh Trun  và Sơn là 

em  hơ  v   Th   ến nhà số 106C  ườn  Lươn  Khánh Th  n, phườn  Cầu Đất, 

qu n N ô  u  n, thành phố Hả   hòn   T    â , Th   e d   và  ắt  nh Trun  quỳ 

xuốn   ể Sơn l ên tụ  dùn   hân  á vào mặt,  ầu, n ườ   nh Trun   â  thươn  

tí h v   t  l  tổn thươn   ơ thể là 14   V   hành v  nêu trên  ị  áo Hoàn  S ã  ị 

Tò  án  ấp sơ thẩm xét xử v  tộ   Cố ý  â  thươn  tí h  theo qu   ịnh t   Đ  u 

134     Bộ lu t H nh sự là  ún  n ườ   ún  tộ ,  ún  qu   ịnh pháp lu t  

[2] Tính  hất vụ án là n u  h ểm  ho xã hộ , hành v       ị  áo  ã xâm h   

 ến sứ  khỏe      ôn  dân, làm ảnh hưởn  xấu  ến  n n nh, tr t tự,  n toàn xã hộ  

do  ó  ần xét xử n h êm  

 3  V  t nh t ết  ịnh khun  h nh ph t: Bị  áo và  ị h   khôn   ó mâu thuẫn 

nhưn  do  ượ  Hà Đứ  Th       ến theo sự  hỉ   o     Th ;  ị  áo  ã vô    l ên 

tụ  dùn   hân  á vào mặt,  ầu  ị h   v    ườn   ộ tấn  ôn  qu ết l  t thể h  n tính 

 ôn  ồ, hun  hãn làm tổn thươn   ơ thể      nh Trun    ảm 14%. Do  ó, Tò  án 

 ấp sơ thẩm xét xử  ị  áo v  tộ  “Cố ý  â  thươn  tí h  theo   ểm   khoản 2 Đ  u 

134     Bộ lu t H nh sự v   t nh t ết  ịnh khun  “Có tính  hất  ôn  ồ” qu   ịnh t   

  ểm   khoản 1 Đ  u 134 BLHS là  ún  qu   ịnh pháp lu t   

 4   ét khán   áo      ị  áo Hoàn  S   n hị  ấp phú  thẩm x n   ảm nh  

h nh ph t: Hộ   ồn  xét xử xét thấ : Bị  áo khôn  phả   hịu t nh t ết t n  nặn  

trá h nh  m h nh sự  S u kh  ph m tộ   ị  áo thành khẩn kh    áo  n  n hố   ả ,  ã 

 ồ  thườn  khắ  phụ  h u quả  ho  ị h  ;  ị  áo  ó ông nộ   ượ  tặn  thưởn  huân 

 hươn  khán   h ến h n  nhất;  ị h    ã  ó  ơn x n   ảm nh  h nh ph t  ho  ị  áo   

Đâ  là  á  t nh t ết   ảm nh  trá h nh  m h nh sự qu   ịnh t     ểm  , s khoản 1, 

khoản 2 Đ  u 51 Bộ lu t H nh sự  Tò  án  ấp sơ thẩm   n  ứ tính  hất mứ   ộ, v   

trò, hành v  ph m tộ  xử  ị  áo 24 thán  tù là thỏ   án  khôn  nặn . 

[5] T         o n phú  thẩm:       nh  ị  áo  un   ấp thêm  á  tà  l  u  hứn  

 ứ m   thể h  n: Bị  áo  ó ôn  n o   th m     quân n ũ  ượ  tặn  thưởn  Huân 

 hươn  khán   h ến; Mặt khá ,  ị  áo s nh r  tron  một       nh  ó  ôn   á h 

m n ; t   ph ên tò  xét xử phú  thẩm  ị h   t ếp tụ   ó  ơn x n   ảm nh  h nh ph t 
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 ho  ị  áo;  ị  áo t ếp tụ   ử  lờ  x n lỗ   ến  ị h   thể h  n thá   ộ  n n n hố   ả  

     ị  áo  â  là  á  t nh t ết   ảm nh  trá h nh  m h nh sự m   qu   ịnh t   khoản 

2 Đ  u 51 Bộ lu t H nh sự  

[6]  ét tính  hất, mứ   ộ, hành v  ph m tộ       ị  áo do nh n sự  hỉ   o     

n ườ  khá ;  ó nh  u t nh t ết   ảm nh  trá h nh  m h nh sự qu   ịnh t   khoản 1 

Đ  u 51 Bộ lu t H nh sự, ph m tộ  lần  ầu  Do  ó  ần Đ  u 54 Bộ lu t H nh sự 

 hấp nh n nộ  dun  khán   áo      ị  áo và qu n   ểm     k ểm sát v ên t   ph ên 

tò ;   ảm nh  1 phần h nh ph t  ho  ị  áo thể h  n sự kho n hồn      pháp lu t; 

sử  Bản án sơ thẩm v  mứ  h nh ph t  ố  v    ị  áo  

[7  V  án phí: Bị  áo khôn  phả  nộp án phí h nh sự phú  thẩm  

[8] Cá  qu ết  ịnh khá      Bản án sơ thẩm khôn   ó khán   áo, khôn   ị 

khán  n hị  ã  ó h  u lự  pháp lu t nên Hộ   ồn  xét xử phú  thẩm khôn  xét  

V   á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n  ứ   ểm   khoản 1 Đ  u 355;   ểm c khoản 1 Đ  u 357  Bộ lu t Tố 

tụn  H nh sự;  hấp nh n khán   áo      ị  áo Hoàn  Hả  Sơn; sử  Bản án sơ 

thẩm;   ảm h nh ph t  ho  ị  áo  

C n  ứ vào   ểm   khoản 2 Đ  u 134; Đ  u 17; Đ  u 58;   ểm  , s khoản 1, 

khoản 2 Đ  u 51; Đ  u 54; Đ  u 38     Bộ lu t H nh sự, xử ph t: Bị  áo Ho n    

18 (mười tám) thán  tù v  tộ  “Cố ý  â  thươn  tí h”; thờ  h n  hấp hành hình 

ph t tù tính từ n à  18 thán  12 n m 2020  

2  V  án phí: C n  ứ Đ  u 136 Bộ lu t Tố tụn  h nh sự 2015 và N hị qu ết 

326/2016/UBTV H14 n à  30/12/2016 v  mứ  thu, m  n,   ảm, thu, nộp quản lý 

và sử dụn  án phí và l  phí Tò  án: Bị cáo Hoàn  Skhôn  phả  nộp án phí h nh sự 

phú  thẩm  

3. Cá  qu ết  ịnh khá      Bản án h nh sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST n à  

31/3/2021     Tò  án nhân dân qu n N ô  u  n, thành phố Hả   hòn   ó h  u lự  

pháp lu t kể từ n à  hết thờ  h n khán   áo, khán  n hị  

Bản án phú  thẩm  ó h  u lự  pháp lu t kể từ n à  tu ên án /  

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

N    n V n Th    Phạ  Th  Th nh   nh 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

T  n Th  Th  H  
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Nơi nhận:            
- VKSND TPHP; 

- VKSND qu n N ô  u  n; 

- PV 06 Công an TPHP; 

- Cơ qu n CSĐT qu n N ô  u  n; 

- Cơ qu n THAHS qu n N ô  u  n; 

- TAND qu n N ô  u  n; 

- Sở Tư pháp T ; 

- Bị  áo; 

- N ườ  th m     tố tụn ; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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